
GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 100 /kg: 18.00$         
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ Fibre /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 1330 13.3                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.38$            

* 0.100 Kg of Base 100 1.80          40,590 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 1.000 liter of fresh milk 1.20          27,060
* 0.080 Kg of Sugar 0.08          1,804

0.040 Kg of Lactosoft 0.02          541
* 0.005 Kg of Setina / Softygel 0.09          1,917
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.100 kg of flavor - Strawberry 1.90          42,845 Lợi nhuận sau bán: 1.17$           

Tổng 1.33 (kg of Mix)=1,330 gr 5.09         114,757
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 117.04$        
Lợi nhuận tuần: 819.26$        

Lợi nhuận tháng: 3,277.03$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  100 Gr bột kem Base  100 + 1 lít sữa tươi + 80 gr đường + 100 gr hương liệu kem + phụ gia = 1,33 kg dung dịch
= 13 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 122.000 vnd (khoảng 87 k / Kg)

COST: KEM GELATO - 1 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE 100
BASE Super 100

or VND

405,900VND            
27,060VND              
22,550VND              

ÁP DỤNG 13,530VND              

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, Cookie, 
Green Apple, Mango, Melon, Passionfruit, 

Pineapple, Raspberry, Blackberry, Coconut, 
Kiwi, Caramel, Tiramisu, Peach, Strawberry, 

Wildberry

383,350VND            
383,350VND            
383,350VND            
428,450VND            

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,628VND                

35,020VND               

26,392VND               

2,639,181VND          

1

18,474,266VND        
73,897,062VND        

39,324.38$         
886,764,745VND            
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 100 /kg: 18.00$         
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ Fibre /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 2650 26.5                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.38$            

* 0.200 Kg of Base 100 3.60          81,180 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 2.000 liter of fresh milk 2.40          54,120
* 0.160 Kg of Sugar 0.16          3,608

0.080 Kg of Lactosoft 0.05          1,082
* 0.010 Kg of Setina / Softygel 0.17          3,834
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.200 kg of flavor - Strawberry 3.80          85,690 Lợi nhuận sau bán: 1.17$           

Tổng 2.650 (kg of Mix)=2,650 gr 10.18       229,514
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 116.89$        
Lợi nhuận tuần: 818.25$        

Lợi nhuận tháng: 3,272.99$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  200 Gr bột kem Base  100 + 2 lít sữa tươi + 160 gr đường + 200 gr hương liệu kem + phụ gia = 2,65 kg dung dịch
= 27 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 244.000 vnd (khoảng 88 k / Kg)

COST: KEM GELATO - 2 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE 100
BASE Super 100

or VND

405,900VND            
27,060VND              
22,550VND              

ÁP DỤNG 13,530VND              

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, Cookie, 
Green Apple, Mango, Melon, Passionfruit, 

Pineapple, Raspberry, Blackberry, Coconut, 
Kiwi, Caramel, Tiramisu, Peach, Strawberry, 

Wildberry

383,350VND            
383,350VND            
383,350VND            
428,450VND            

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,661VND                

35,020VND               

26,359VND              

2,635,925VND          
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18,451,474VND        
73,805,895VND        

39,275.86$         
885,670,737VND            
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 1285 12.9                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.34$             

* 0.060 Kg of Base 50 1.08         24,354 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 1.000 liter of fresh milk 1.20         27,060
* 0.080 Kg of Sugar 0.08         1,804

0.040 Kg of Lactosoft 0.02         541
* 0.005 Kg of Setina / Softygel 0.09         1,917
* 0.000 Kg of Lactocream -           0
* 0.000 Kg of Fibre -           0
* 0.100 kg of flavor - Strawberry 1.90         42,845 Lợi nhuận sau bán: 1.21$             

Tổng 1.285 (kg of Mix)=1,285 gr 4.37        98,521
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 121.30$         
Lợi nhuận tuần: 849.10$         

Lợi nhuận tháng: 3,396.40$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  60 Gr bột kem Base 50 + 21lít sữa tươi + 100 gr đường + 80 gr hương liệu kem + phụ gia = 1.3 kg dung dịch
= 13 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 105.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)

19,147,205VND         

3

76,588,820VND         

40,756.80$            
919,065,840VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,667VND                

35,020VND                

27,353VND                

2,735,315VND           

13,530VND               
383,350VND             

428,450VND             

(Standard size)

383,350VND             
383,350VND             

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, Cookie, 
Green Apple, Mango, Melon, Passionfruit, 

Pineapple, Raspberry, Blackberry, Coconut, 
Kiwi, Caramel, Tiramisu, Peach, Strawberry, 

Wildberry

ÁP DỤNG

COST: KEM GELATO - 1 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50

or VND

405,900VND             

BASE Fiordilatte 50

27,060VND               
22,550VND               

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$           
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra / số lần bán: 2570 25.7                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.34$             

* 0.120 Kg of Base 50 2.16         48,708 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 2.000 liter of fresh milk 2.40         54,120
* 0.160 Kg of Sugar 0.16         3,608

0.080 Kg of Lactosoft 0.05         1,082
* 0.010 Kg of Setina / Softygel 0.17         3,834
* 0.000 Kg of Lactocream -           0
* 0.000 Kg of Fibre -           0
* 0.200 kg of flavor - Strawberry 3.80         85,690 Lợi nhuận sau bán: 1.21$             

Tổng 2.570 (kg of Mix)=2,570 gr 8.74        197,042
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 121.30$         
Lợi nhuận tuần: 849.10$         

Lợi nhuận tháng: 3,396.40$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  120 Gr bột kem Base 50 + 2 lít sữa tươi + 200 gr đường + 160 gr hương liệu kem + phụ gia = 2.67 kg dung dịch
= 26 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 212.000 vnd (khoảng 80 k / Kg)

COST: KEM GELATO - 2 LÍT SỮA
VND 22,550

BASE Premium 50
BASE Fiordilatte 50

or VND

405,900VND             
27,060VND               
22,550VND               

ÁP DỤNG 13,530VND               

Arpicot, Banana, Blueberry, Cherry, Cookie, 
Green Apple, Mango, Melon, Passionfruit, 

Pineapple, Raspberry, Blackberry, Coconut, 
Kiwi, Caramel, Tiramisu, Peach, Strawberry, 

Wildberry

383,350VND             
383,350VND             
383,350VND             
428,450VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 7,667VND                

35,020VND                

27,353VND               

2,735,315VND           

4

19,147,205VND         
76,588,820VND         

40,756.80$            
919,065,840VND              

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem nền Base 50 /kg: 18.00$          
Nước lọc /L: 0.05$             
Đường /kg: 1.00$             

Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             
Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           

Bột béo Lactrocream /kg: 17.00$           
Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           

Trái cây tươi /kg: 10.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 4530 45.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.51$             

* 0.120 Kg of Base 50 2.16          48,708 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 2.000 liter of fresh Water 0.10          2,255
* 0.300 Kg of Sugar 0.30          6,765

0.080 Kg of Lactosoft 0.05          1,082
* 0.030 Kg of Setina / Softygel 0.51          11,501
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 2.000 kg of fresh fruit 20.00        451,000 Lợi nhuận sau bán: 1.04$            

Tổng 4.530 (kg of Mix)=4,530 gr 23.12        521,311
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 104.27$         
Lợi nhuận tuần: 729.87$         

Lợi nhuận tháng: 2,919.47$      

Lợi nhuận năm:
or 

Giá trái cây tạm tính, thay đổi theo mùa, giá từng loại trái cây

CÔNG THỨC:  120 Gr  Base 50 + 2 lít nước + 300 gr đường + + 200 gr Dextrose + 2000 gr  trái cây tươi + phụ gia = 4,690 kg kem
= 46 ly kem 100 Gr. Tiền nguyên liệu đầu vào hết 538.000 vnd (khoảng 100 k / Kg). Nhược điểm: Ko để lâu kem được

8

16,458,528VND          
65,834,113VND          

35,033.67$        
790,009,353VND            

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 11,508VND                

35,020VND                 

23,512VND                

2,351,218VND            

1,128VND                  
22,550VND                

ÁP DỤNG 13,530VND                

Banana, Blueberry, Cherry, Green Apple, 
Longan, Mango, Melon,  Kiwi, Passionfruit, 
Pineapple, Raspberry, Peach, Strawberry

383,350VND              
383,350VND              
383,350VND              
225,500VND              

(Standard size)

COST:  KEM GELATO - 2 LÍT NƯỚC
VND 22,550

BASE Vegetalfruit 50
BASE Master 50 C/F

or VND

405,900VND              



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Chua Yogasoft /kg: 18.00$          
Sữa Vinamilk /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Hương mùi kem /kg: 19.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6375 63.8                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.48$             

* 1.350 Kg of Yogasoft 24.30        547,965 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Lactosoft -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.000 kg of flavor -            0 Lợi nhuận sau bán: 1.07$            

Tổng 6.375 (kg of Mix)=6,375 gr 30.73        692,849
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 107.10$         
Lợi nhuận tuần: 749.73$         

Lợi nhuận tháng: 2,998.91$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.35 KG  Bột kem Yogasoft  + 5 lít sữa tươi + phụ gia = 6,3 kg dung dịch kem chua
= 63 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 692.000 vnd (khoảng 110 k / Kg)

27,060VND               

383,350VND             
428,450VND             

(Standard size)

COST: KEM YOGURT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

RUBICONE YOGASOFT

or VND

405,900VND             

9

16,906,354VND         
67,625,416VND         

35,986.92$          
811,504,993VND            

22,550VND               
13,530VND               

383,350VND             
383,350VND             

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,868VND                

35,020VND                

24,152VND               

2,415,193VND           

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Chua Yogu soft /kg: 18.00$         
Sữa Vinamilk /L: 1.20$            

Đường /kg: 1.00$            
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Hương mùi kem /kg: 19.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6025 60.3                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.41$            

* 1.000 Kg of Yogu soft 18.00        405,900 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 5.000 liter of fresh milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Lactosoft -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.000 kg of flavor -            0 Lợi nhuận sau bán: 1.15$           

Tổng 6.025 (kg of Mix)=6,025 gr 24.43        550,784
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 114.76$        
Lợi nhuận tuần: 803.32$        

Lợi nhuận tháng: 3,213.30$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Bột kem Yogu soft  + 5 lít sữa tươi + phụ gia = 6 kg dung dịch kem chua
= 60 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 550.000 vnd (khoảng 100 k / Kg)

COST: KEM YOGURT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

AROMITALIA YOGU SOFT

or VND

405,900VND             
27,060VND               
22,550VND               
13,530VND               

383,350VND             
383,350VND             
383,350VND             
428,450VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 9,142VND                  

869,517,969VND            

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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35,020VND                

25,879VND               

2,587,851VND           
18,114,958VND         
72,459,831VND         

38,559.56$         

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Vanilla soft /kg: 11.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Base 50 /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6755 67.6                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.32$             

* 1.500 Kg of Vanilla Soft 16.50        372,075 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh Water 0.50          11,275
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Lactosoft -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.080 Kg of Fibre 1.36          30,668
* 0.150 kg of Base 50 2.70          60,885 Lợi nhuận sau bán: 1.23$             

Tổng 6.755 (kg of Mix)=6,755 gr 21.49        484,487
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 123.49$         
Lợi nhuận tuần: 864.46$         

Lợi nhuận tháng: 3,457.83$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem soft  + 5 lít  nước + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 6,7 kg dung dịch kem 
= 67 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 464.000 vnd (khoảng 70 k / Kg)

405,900VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG

COST: KEM SOFT - 5 LÍT NƯỚC
VND 22,550

or VND

248,050VND             
2,255VND                

22,550VND               

RUBICONE VANILLA /CHOCOLATE/STRAWBERRY SOFT

35,020VND                

27,848VND               

2,784,788VND           
19,493,517VND         

13,530VND               
383,350VND             
383,350VND             
383,350VND             

77,974,068VND         

7,172VND                

935,688,812VND            

www.vuakem.com - www.daylamkem.com   -  Hotline: 0916 819 888 - 0986 883 888
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41,493.96$          

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Vanilla soft /kg: 15.60$           
Sữa tươi Vinamilk  /L: 1.20$             

Đường /kg: 1.00$             
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$           
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$           

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$           
Base 50 /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 6175 61.8                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.40$             

* 1.000 Kg of Vanilla Soft 15.60        351,780 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh Milk 6.00          135,300
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Lactosoft -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.43          9,584
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.150 kg of Base 50 2.70          60,885 Lợi nhuận sau bán: 1.15$             

Tổng 6.175 (kg of Mix)=6,175 gr 24.73        557,549
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 115.26$         
Lợi nhuận tuần: 806.82$         

Lợi nhuận tháng: 3,227.27$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 KG  Bột kem soft  + 5 lít  sữa + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 6,1 kg dung dịch kem 
= 61 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 537.000 vnd (khoảng 90 k / Kg)

405,900VND             

COST: KEM SOFT - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

or VND

351,780VND             
27,060VND               
22,550VND               

SỐ LƯỢNG DÙNG 9,029VND                

35,020VND                

13,530VND               
383,350VND             
383,350VND             
383,350VND             
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AROMITALIA VANILLA - CHOCOLATE - STRAWBERRY SOFT

25,991VND               

2,599,102VND           
18,193,714VND         
72,774,857VND         

38,727.20$          
873,298,287VND            

(Standard size)

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Black Hawaii soft /kg: 18.00$         
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Base 50 /kg: 18.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 5650 56.5                 

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.53$            

* 1.450 Kg of Black Hawaii Soft 26.10        588,555 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Lactosoft -            0
* 0.050 Kg of Setina / Softygel 0.85          19,168
* 0.000 Kg of Lactocream -            0
* 0.000 Kg of Fibre -            0
* 0.150 kg of Base 50 2.70          60,885 Lợi nhuận có sau bán: 1.02$           

Tổng 5.650 (kg of Mix)=5,650 gr 30.05        677,628
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 102.11$        
Lợi nhuận tuần: 714.80$        

Lợi nhuận tháng: 2,859.20$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 .45 KG  Bột kem soft  + 4 lít  nước + 100 gr Bột kem Base 50 + phụ gia = 5,5 kg dung dịch kem 
= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết  637.000 vnd (khoảng 114 k / Kg)

COST: KEM THAN TRE - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE BLACK HAWAII SOFT

or VND

405,900VND             
2,255VND                

22,550VND               
13,530VND               

383,350VND             
383,350VND             
383,350VND             
405,900VND             

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 11,993VND               

35,020VND                
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23,027VND               

2,302,674VND           
16,118,720VND         
64,474,880VND         

34,310.36$         
773,698,562VND            

Live & 
Active 



GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Durian soft /kg: 18.00$         
Nước  /L: 0.10$            

Đường /kg: 1.00$            
Tạo dẻo kem Lactosoft /kg: 0.60$            

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 17.00$          
Bột béo Lactrocream /kg: 17.00$          

Kéo dài tuổi thọ /kg: 17.00$          
Base 50 /kg: 18.00$          

Bán tiêu chuẩn (g): 100
Tổng bán ra/ số lần bán: 5115 51.2                

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.57$            

* 1.500  Kg of Durian Soft 27.00        608,850 Giá nên Bán ra : 1.55$            
* 3.500  liter of fresh Water 0.35          7,893
* -      Kg of Sugar -            0

-      Kg of Lactosoft -            0
* 0.015  Kg of Setina / Softygel 0.26          5,750
* -      Kg of Lactocream -            0
* -      Kg of Fibre -            0
* 0.100  kg of Base 50 1.80          40,590 Lợi nhuận có sau bán: 0.98$           

Tổng 5.115  (kg of Mix)=5,115 gr 29.41        663,083
Số lần bán : 1

 Số lần bán / ng ày: 100

Lợi nhuận ng ày: 97.81$          
Lợi nhuận tuần: 684.69$        

Lợi nhuận tháng: 2,738.74$     

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1 .5 KG  Bột kem sầu riêng   + 3,5 lít  nước + phụ gia = 5 kg dung dịch kem 
= 50 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 622.000 vnd (khoảng 124 k / Kg)

COST: KEM SẦU RIÊNG - 5 LÍT SỮA
VND 22,550

RUBICONE DURIAN SOFT

or VND

405,900VND           
2,255VND               

22,550VND             
13,530VND             

383,350VND           
383,350VND           
383,350VND           
405,900VND           

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 12,963VND              

35,020VND              
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22,057VND             

2,205,666VND         
15,439,659VND       
61,758,635VND       

32,864.91$         
741,103,621VND           

Live & 
Active 


